
Số 12

TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết

1 Trần Thị Xuân BTCB,HT Toán (H) (6B, 6C) 19

2 Trần Văn Phúc CTCĐ, P.HT Toán (6A) 19

3 Phan Đức Thành TT; BDHSG Toán 8+9 Toán (8A, 9B, 9C) 21

4 Nguyễn Xuân Thòa TP;UVCĐ; BDHSG Tin 8+9 Toán (7A, 9A, 9D) + Toán (ĐS) (7B) + Tin (8A, 9B) 24

5 Lê Văn Trường Toán (7C, 7D, 7E) + C.nghệ (6D) + Tin (8B, 8C, 8D, 9A, 9C, 9D) 19

6 Nguyễn Thị Kim Ngân Toán (8B, 8C, 8D) + C.nghệ (7A) + Tin (6A, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E) 19

7 Nguyễn Thị Hạnh CN 6C Toán (6D) + Toán (H) (7B) + Toán (ĐS) (6B, 6C) + Tin (6B, 6C, 6D) + TN-HN-CC (6C) + TN-HN-SHL (6C) 19

8 Trần Văn Hiệp CN; BDHSG KHTN (lý) 8+9 8C KHTN (8C) + KHTN(Lý) (8A, 8B, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D) + TN-HN-CC (8C) + TN-HN-SHL (8C) 25

9 Đường Văn Long KHTN (7A, 7B, 7E) 12

10 Vũ Thị Hồng CN; BDHSG KHTN (sinh) 8+9 9B TN-HN-CC (9B) + TN-HN-SHL (9B) 10

11 Đặng Nguyên Thanh KHTN (6A, 6B, 6C, 6D) + C.nghệ (6A, 6B) 18

12 Phan Thị Diện CN; BDHSG KHTN (hóa) 8+9 9A TN-HN-CC (9A) + TN-HN-SHL (9A) 10

13 Trần Văn An TPT GDTC (6A, 6B, 6C, 6D) 21

14 Nguyễn Đăng Hà CN 7B C.nghệ (9B, 9C, 9D) + GDTC (7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 9D) + TN-HN-CC (7B) + TN-HN-SHL (7B) 19

15 Đặng Minh Thuỷ CN 8B C.nghệ (9A) + GDTC (8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C) + TN-HN-CC (8B) + TN-HN-SHL (8B) 19

16 Cung Đình Ngọc TT; CN; BDHSG Văn 9 9D Văn (8B, 9B, 9D) + TN-HN-CC (9D) + TN-HN-SHL (9D) 22

17 Nguyễn Thị Sang TP; CN; BDHSG Văn 8 8A Văn (8A, 8C, 8D) + TN-HN-CC (8A) + TN-HN-SHL (8A) 20

18 Nguyễn Văn Phong TTND; CN 7E Văn (7C, 7D, 7E) + LS&ĐL (Địa) (8C, 8D) + TN-HN-CC (7E) + TN-HN-SHL (7E) 22

19 Vũ Thị Lài CN 6A Văn (6A, 6C, 6D) + LS&ĐL(Sử) (7C, 7D, 7E) + TN-HN-CC (6A) + TN-HN-SHL (6A) 19

20 Nguyễn Thị Thắm TKHĐ; CN 6B Văn (6B, 7A, 7B) + LS&ĐL(Sử) (6A) + TN-HN-CC (6B) + TN-HN-SHL (6B) 20

21 Đặng Viết Từ CN; BDHSG Sử 9 9C Văn (9A, 9C) + LS&ĐL(Sử) (9A, 9B, 9C, 9D) + TN-HN-CC (9C) + TN-HN-SHL (9C) 19

22 Đường Xuân Ninh BDHSG Sử 8 LS&ĐL(Sử) (7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 8D) 9

23 Nguyễn Thị Hằng BDHSG Anh 8 Anh (8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9D) 21

24 Lương Thị Hồng CN 6D Anh (6A, 6B, 6C, 6D, 9C) + TN-HN-CC (6D) + TN-HN-SHL (6D) 19

25 Nguyễn Văn Định BDHSG Anh 9 Anh (7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 9B) 21

26 Phùng Thị Dương CN; BDHSG Địa 8+9 7A LS&ĐL (Địa) (6A, 6B, 7A, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C, 9D) + TN-HN-CC (7A) + TN-HN-SHL (7A) 26

27 Nguyễn Thị Xoan LS&ĐL(Sử) (6B, 6C, 6D) + LS&ĐL (Địa) (6C, 6D, 7B, 7C, 7D, 7E) + GDĐP (9A, 9B, 9C, 9D) 20

28 Nguyễn Thị Hồng CN 8D NT(M.thuật) (6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8B, 8C, 8D) + GDĐP (7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8B, 8D) + TN-HN-CC (8D) + TN-HN-SHL (8D) 19

29 Trần Đình Thông CN 7D NT(M.thuật) (7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 9A, 9B, 9C, 9D) + GDĐP (6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8C) + TN-HN-CC (7D) + TN-HN-SHL (7D) 19

30 Hoàng Thị Mai CN 7C NT(Â.nhạc) (6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D) + TN-HN-CC (7C) + TN-HN-SHL (7C) 21

31 Nguyễn Thị Bình BDHSG GDCD 8,9 GDCD (6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D) 23

32 Trần Thế Thảo C.nghệ (6C, 7B, 7C, 7D, 7E, 8A, 8B, 8C, 8D) 9

Trường THCS Tân Thành

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Thực hiện từ ngày 24 tháng 03 năm 2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TN-HN-CC - Lài TN-HN-CC - Thắm TN-HN-CC - Hạnh TN-HN-CC - L.Hồng

2 Anh - L.Hồng GDTC - An Toán (ĐS) - Hạnh KHTN - Thanh

3 Toán - Phúc KHTN - Thanh Văn - Lài GDĐP - Thông

4 Văn - Lài Toán (ĐS) - Hạnh NT(M.thuật) - N.Hồng GDTC - An

5 Văn - Lài Anh - L.Hồng KHTN - Thanh LS&ĐL (Địa) - Xoan

1 GDTC - An KHTN - Thanh NT(M.thuật) - N.Hồng NT(Â.nhạc) - Mai NT(Â.nhạc) - Mai Văn - Lài KHTN - Thanh Anh - L.Hồng

2 Văn - Lài GDTC - An KHTN - Thanh KHTN - Thanh C.nghệ - Thảo Anh - L.Hồng Toán - Hạnh Văn - Lài

3 Toán - Phúc GDCD - Bình Văn - Thắm C.nghệ - Thanh KHTN - Thanh GDTC - An NT(Â.nhạc) - Mai Văn - Lài

4 KHTN - Thanh Tin - Ngân Văn - Thắm GDĐP - Thông GDĐP - Thông GDCD - Bình NT(M.thuật) - N.Hồng KHTN - Thanh

5

1 KHTN - Thanh LS&ĐL (Địa) - Dương LS&ĐL (Địa) - Xoan Anh - L.Hồng

2 LS&ĐL(Sử) - Thắm KHTN - Thanh Toán (ĐS) - Hạnh LS&ĐL(Sử) - Xoan

3 Anh - L.Hồng Văn - Thắm Toán (H) - Xuân Toán - Hạnh

4 Toán - Phúc Văn - Thắm KHTN - Thanh Tin - Hạnh

5 C.nghệ - Thanh Toán (ĐS) - Hạnh Anh - L.Hồng GDCD - Bình

1 LS&ĐL (Địa) - Dương LS&ĐL(Sử) - Xoan Anh - L.Hồng GDTC - An

2 Anh - L.Hồng Toán (H) - Xuân Toán (ĐS) - Hạnh C.nghệ - Trường

3 NT(M.thuật) - N.Hồng Anh - L.Hồng Văn - Lài Toán - Hạnh

4 Toán - Phúc GDTC - An Văn - Lài Anh - L.Hồng

5 LS&ĐL(Sử) - Thắm Tin - Hạnh LS&ĐL(Sử) - Xoan Văn - Lài

1 KHTN - Thanh LS&ĐL(Sử) - Xoan GDTC - An Toán - Hạnh

2 GDĐP - Thông Toán (ĐS) - Hạnh LS&ĐL(Sử) - Xoan KHTN - Thanh

3 NT(Â.nhạc) - Mai GDCD - Bình Tin - Hạnh Văn - Lài

4 Văn - Lài Anh - L.Hồng KHTN - Thanh LS&ĐL(Sử) - Xoan

5 TN-HN-SHL - Lài TN-HN-SHL - Thắm TN-HN-SHL - Hạnh TN-HN-SHL - L.Hồng

4

5

6

THỨ TIẾT

2

3

6A (Lài) 6B (Thắm) 6C (Hạnh) 6D (L.Hồng)

Trường THCS Tân Thành

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU Số 12
Thực hiện từ ngày 24 tháng 03 năm 2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TN-HN-CC - Dương TN-HN-CC - Hà TN-HN-CC - Mai TN-HN-CC - Thông TN-HN-CC - Phong

2 LS&ĐL (Địa) - Dương Văn - Thắm LS&ĐL (Địa) - Xoan Toán - Trường Anh - Định

3 Văn - Thắm Anh - Định Toán - Trường Tin - Ngân LS&ĐL (Địa) - Xoan

4 Văn - Thắm GDTC - Hà Anh - Định LS&ĐL (Địa) - Xoan Văn - Phong

5 Toán - Thòa NT(M.thuật) - Thông Toán - Trường

1 Anh - Định Toán - Thòa Toán (H) - Hạnh KHTN - Long LS&ĐL(Sử) - Lài GDĐP - N.Hồng NT(M.thuật) - Thông Văn - Phong Văn - Phong Anh - Định

2 Toán - Thòa NT(Â.nhạc) - Mai Anh - Định KHTN - Long Tin - Ngân GDCD - Bình LS&ĐL (Địa) - Xoan Văn - Phong Văn - Phong NT(M.thuật) - Thông

3 Tin - Ngân KHTN - Long C.nghệ - Thảo Anh - Định LS&ĐL (Địa) - Xoan GDTC - Hà Anh - Định GDĐP - N.Hồng Toán - Trường NT(Â.nhạc) - Mai

4 C.nghệ - Ngân GDTC - Hà Toán (ĐS) - Thòa NT(Â.nhạc) - Mai Văn - Phong GDCD - Bình LS&ĐL(Sử) - Lài KHTN - Long

5

1 Văn - Thắm LS&ĐL(Sử) - Ninh Anh - Định GDTC - Hà Toán - Trường

2 NT(M.thuật) - Thông GDTC - Hà C.nghệ - Thảo Toán - Trường GDCD - Bình

3 LS&ĐL(Sử) - Ninh GDCD - Bình Toán - Trường C.nghệ - Thảo Anh - Định

4 Toán - Thòa Tin - Ngân NT(M.thuật) - Thông Anh - Định GDTC - Hà

5 Anh - Định LS&ĐL (Địa) - Xoan C.nghệ - Thảo

1 KHTN - Long Toán (H) - Hạnh NT(Â.nhạc) - Mai Văn - Phong Toán - Trường

2 KHTN - Long Văn - Thắm GDTC - Hà LS&ĐL(Sử) - Lài LS&ĐL (Địa) - Xoan

3 GDTC - Hà Văn - Thắm Văn - Phong Toán - Trường KHTN - Long

4 Văn - Thắm KHTN - Long Toán - Trường GDTC - Hà GDĐP - N.Hồng

5 LS&ĐL (Địa) - Dương GDĐP - N.Hồng Văn - Phong

1 Anh - Định Toán (ĐS) - Thòa Văn - Phong Toán - Trường KHTN - Long

2 GDCD - Bình Văn - Thắm Văn - Phong NT(Â.nhạc) - Mai KHTN - Long

3 KHTN - Long LS&ĐL (Địa) - Xoan Toán - Trường Anh - Định Tin - Ngân

4 GDĐP - N.Hồng KHTN - Long Anh - Định Văn - Phong GDTC - Hà

5 TN-HN-SHL - Dương TN-HN-SHL - Hà TN-HN-SHL - Mai TN-HN-SHL - Thông TN-HN-SHL - Phong

THỨ TIẾT

2

3

7A (Dương) 7B (Hà) 7C (Mai) 7D (Thông)

6

7E (Phong)

4

5

Trường THCS Tân Thành

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU Số 12
Thực hiện từ ngày 24 tháng 03 năm 2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TN-HN-CC - Sang TN-HN-CC - M.Thuỷ TN-HN-CC - Hiệp TN-HN-CC - N.Hồng

2 NT(Â.nhạc) - Mai Anh - Hằng NT(M.thuật) - N.Hồng Toán - Ngân

3 Anh - Hằng GDCD - Bình LS&ĐL (Địa) - Phong NT(M.thuật) - N.Hồng

4 Văn - Sang Văn - Ngọc NT(Â.nhạc) - Mai GDCD - Bình

5 Toán - Thành Toán - Ngân GDCD - Bình Anh - Hằng

1 GDCD - Bình Văn - Sang C.nghệ - Thảo Anh - Hằng Toán - Ngân GDĐP - Thông Anh - Hằng Toán - Ngân

2 NT(M.thuật) - N.Hồng Văn - Sang LS&ĐL(Sử) - Ninh Toán - Ngân Anh - Hằng Anh - Hằng Văn - Sang GDĐP - N.Hồng

3 LS&ĐL(Sử) - Ninh Anh - Hằng Anh - Hằng KHTN(Lý) - Hiệp LS&ĐL (Địa) - Phong Toán - Ngân Văn - Sang LS&ĐL (Địa) - Phong

4 C.nghệ - Thảo GDTC - M.Thuỷ Văn - Sang KHTN - Hiệp Tin - Trường

5

1 GDTC - M.Thuỷ Văn - Ngọc C.nghệ - Thảo Toán - Ngân

2 LS&ĐL (Địa) - Dương Văn - Ngọc Toán - Ngân LS&ĐL(Sử) - Ninh

3 Tin - Thòa Toán - Ngân GDTC - M.Thuỷ KHTN(Lý) - Hiệp

4 Toán - Thành LS&ĐL (Địa) - Dương KHTN - Hiệp C.nghệ - Thảo

5 LS&ĐL(Sử) - Ninh

1 Toán - Thành Văn - Ngọc Văn - Sang GDTC - M.Thuỷ

2 KHTN(Lý) - Hiệp GDĐP - N.Hồng Văn - Sang NT(Â.nhạc) - Mai

3 Anh - Hằng LS&ĐL (Địa) - Dương GDTC - M.Thuỷ Văn - Sang

4 Văn - Sang GDTC - M.Thuỷ Anh - Hằng LS&ĐL (Địa) - Phong

5 KHTN - Hiệp

1 GDTC - M.Thuỷ NT(Â.nhạc) - Mai Văn - Sang Toán - Ngân

2 LS&ĐL (Địa) - Dương Toán - Ngân Tin - Trường Anh - Hằng

3 Toán - Thành NT(M.thuật) - N.Hồng KHTN - Hiệp Văn - Sang

4 GDĐP - Thông Tin - Trường Toán - Ngân GDTC - M.Thuỷ

5 TN-HN-SHL - Sang TN-HN-SHL - M.Thuỷ TN-HN-SHL - Hiệp TN-HN-SHL - N.Hồng

8B (M.Thuỷ) 8C (Hiệp) 8D (N.Hồng)8A (Sang)
THỨ TIẾT

2

3

4

5

6

Trường THCS Tân Thành

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

THỜI KHOÁ BIỂU Số 12
Thực hiện từ ngày 24 tháng 03 năm 2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TN-HN-CC - Diện TN-HN-CC - V. Hồng TN-HN-CC - Từ TN-HN-CC - Ngọc

2 Toán - Thòa GDTC - M.Thuỷ Văn - Từ GDTC - Hà

3 GDTC - M.Thuỷ C.nghệ - Hà KHTN(Lý) - Hiệp Toán - Thòa

4 Tin - Trường Toán - Thành LS&ĐL (Địa) - Dương Anh - Hằng

5 C.nghệ - M.Thuỷ LS&ĐL (Địa) - Dương

1 GDĐP - Xoan KHTN(Lý) - Hiệp GDTC - M.Thuỷ Toán - Thành Tin - Trường LS&ĐL (Địa) - Dương LS&ĐL(Sử) - Từ Văn - Ngọc

2 Văn - Từ LS&ĐL (Địa) - Dương NT(Â.nhạc) - Mai Anh - Định GDCD - Bình Toán - Thành NT(M.thuật) - Thông Toán - Thòa

3 GDCD - Bình Toán - Thòa NT(M.thuật) - Thông Văn - Ngọc GDTC - M.Thuỷ Anh - L.Hồng Toán - Thòa LS&ĐL (Địa) - Dương

4 Anh - Hằng Anh - Định NT(Â.nhạc) - Mai GDĐP - Xoan

5

1 NT(M.thuật) - Thông KHTN(Lý) - Hiệp Toán - Thành Toán - Thòa

2 Toán - Thòa LS&ĐL(Sử) - Từ Anh - L.Hồng KHTN(Lý) - Hiệp

3 LS&ĐL (Địa) - Dương Văn - Ngọc Văn - Từ GDTC - Hà

4 GDTC - M.Thuỷ GDĐP - Xoan Văn - Từ GDCD - Bình

5 NT(M.thuật) - Thông Tin - Trường

1 Anh - Hằng KHTN(Lý) - Hiệp LS&ĐL(Sử) - Từ C.nghệ - Hà

2 Văn - Từ Toán - Thành GDTC - M.Thuỷ Văn - Ngọc

3 KHTN(Lý) - Hiệp Toán - Thành GDĐP - Xoan NT(Â.nhạc) - Mai

4 NT(Â.nhạc) - Mai Văn - Ngọc Văn - Từ LS&ĐL (Địa) - Dương

5 LS&ĐL(Sử) - Từ Văn - Ngọc Toán - Thành Anh - Hằng

1 Anh - Hằng GDCD - Bình C.nghệ - Hà KHTN(Lý) - Hiệp

2 Toán - Thòa Anh - Định KHTN(Lý) - Hiệp Văn - Ngọc

3 Văn - Từ LS&ĐL (Địa) - Dương Anh - L.Hồng Văn - Ngọc

4 Văn - Từ Tin - Thòa Toán - Thành Anh - Hằng

5 TN-HN-SHL - Diện TN-HN-SHL - V. Hồng TN-HN-SHL - Từ TN-HN-SHL - Ngọc

9D (Ngọc)9A (Diện) 9B (V. Hồng) 9C (Từ)

2

3

4

THỜI KHOÁ BIỂU Số 12
Thực hiện từ ngày 24 tháng 03 năm 2025

5

6

Trường THCS Tân Thành

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

THỨ TIẾT



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TN-HN-CC - 6C TN-HN-CC - 8C

2 Toán - 9A Toán - 7D Toán - 8D Toán (ĐS) - 6C

3 Toán - 6A Toán - 9D Toán - 7C Tin - 7D KHTN(Lý) - 9C

4 Toán - 9B Tin - 9A Toán (ĐS) - 6B

5 Toán - 8A Toán - 7A Toán - 7E Toán - 8B

1 Toán - 9B Toán - 7A Tin - 9C Toán - 8C Toán - 8D Toán (H) - 7B KHTN(Lý) - 9A

2 Toán - 9C Toán - 7A Toán - 9D Tin - 7C Toán - 8B Toán - 6D

3 Toán - 6A Toán - 9D Toán - 9A Toán - 7E Tin - 7A Toán - 8C KHTN(Lý) - 8B

4 Toán (ĐS) - 7B Tin - 8D C.nghệ - 7A Tin - 6A KHTN - 8C

5

1 Toán - 9C Toán - 9D Toán - 7E Toán - 8D KHTN(Lý) - 9B

2 Toán - 9A Toán - 7D Toán - 8C Toán (ĐS) - 6C KHTN(Lý) - 9D

3 Toán (H) - 6C Tin - 8A Toán - 7C Toán - 8B Toán - 6D KHTN(Lý) - 8D

4 Toán - 6A Toán - 8A Toán - 7A Tin - 7B Tin - 6D KHTN - 8C

5 Tin - 9D Toán (ĐS) - 6B

1 Toán - 8A Toán - 7E Toán (H) - 7B KHTN(Lý) - 9B

2 Toán (H) - 6B Toán - 9B C.nghệ - 6D Toán (ĐS) - 6C KHTN(Lý) - 8A

3 Toán - 9B Toán - 7D Toán - 6D KHTN(Lý) - 9A

4 Toán - 6A Toán - 7C

5 Toán - 9C Tin - 6B KHTN - 8C

1 Toán (ĐS) - 7B Toán - 7D Toán - 8D Toán - 6D KHTN(Lý) - 9D

2 Toán - 9A Tin - 8C Toán - 8B Toán (ĐS) - 6B KHTN(Lý) - 9C

3 Toán - 8A Toán - 7C Tin - 7E Tin - 6C KHTN - 8C

4 Toán - 9C Tin - 9B Tin - 8B Toán - 8C

5 TN-HN-SHL - 6C TN-HN-SHL - 8C

4

5

6

THỨ TIẾT

Trường THCS Tân Thành

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 2

2

3

Xuân Phúc Thành Thòa Trường Ngân Hạnh Hiệp

THỜI KHOÁ BIỂU Số 12
Thực hiện từ ngày 24 tháng 03 năm 2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TN-HN-CC - 9B TN-HN-CC - 9A TN-HN-CC - 7B TN-HN-CC - 8B TN-HN-CC - 9D

2 KHTN - 6D GDTC - 6B GDTC - 9D GDTC - 9B

3 KHTN - 6B C.nghệ - 9B GDTC - 9A

4 GDTC - 6D GDTC - 7B Văn - 8B

5 KHTN - 6C C.nghệ - 9A

1 KHTN - 7B KHTN - 6D KHTN - 6A GDTC - 6A GDTC - 9B Văn - 9D

2 KHTN - 7B KHTN - 6B KHTN - 6B GDTC - 6A

3 KHTN - 7A KHTN - 6C C.nghệ - 6B GDTC - 6C GDTC - 7C GDTC - 9C Văn - 9B

4 KHTN - 7E KHTN - 6A KHTN - 6D GDTC - 7A GDTC - 8B

5

1 KHTN - 6A GDTC - 7D GDTC - 8A Văn - 8B

2 KHTN - 6B GDTC - 7B Văn - 8B

3 GDTC - 9D GDTC - 8C Văn - 9B

4 KHTN - 6C GDTC - 7E GDTC - 9A

5 C.nghệ - 6A

1 KHTN - 7A GDTC - 6D C.nghệ - 9D GDTC - 8D Văn - 8B

2 KHTN - 7A GDTC - 7C GDTC - 9C Văn - 9D

3 KHTN - 7E GDTC - 7A GDTC - 8C

4 KHTN - 7B GDTC - 6B GDTC - 7D GDTC - 8B Văn - 9B

5 Văn - 9B

1 KHTN - 7E KHTN - 6A GDTC - 6C C.nghệ - 9C GDTC - 8A

2 KHTN - 7E KHTN - 6D Văn - 9D

3 KHTN - 7A Văn - 9D

4 KHTN - 7B KHTN - 6C GDTC - 7E GDTC - 8D

5 TN-HN-SHL - 9B TN-HN-SHL - 9A TN-HN-SHL - 7B TN-HN-SHL - 8B TN-HN-SHL - 9D

V. Hồng Thanh Diện
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TN-HN-CC - 8A TN-HN-CC - 7E TN-HN-CC - 6A TN-HN-CC - 6B TN-HN-CC - 9C TN-HN-CC - 6D

2 Văn - 7B Văn - 9C Anh - 8B Anh - 6A

3 LS&ĐL (Địa) - 8C Văn - 6C Văn - 7A Anh - 8A

4 Văn - 8A Văn - 7E Văn - 6A Văn - 7A Anh - 9D

5 Văn - 6A Anh - 8D Anh - 6B

1 Văn - 8A Văn - 7E Văn - 7D LS&ĐL(Sử) - 7C Văn - 6C LS&ĐL(Sử) - 9D Anh - 8D Anh - 8B Anh - 6D

2 Văn - 8D Văn - 8A Văn - 7E Văn - 7D Văn - 6A Văn - 6D Văn - 9A LS&ĐL(Sử) - 8B Anh - 8C Anh - 8C Anh - 6C

3 Văn - 8D LS&ĐL (Địa) - 8C LS&ĐL (Địa) - 8D Văn - 6D Văn - 6B LS&ĐL(Sử) - 8A Anh - 8B Anh - 8A Anh - 9C

4 Văn - 8C Văn - 7C LS&ĐL(Sử) - 7E Văn - 6B Anh - 9A

5

1 Văn - 7A LS&ĐL(Sử) - 7B Anh - 6D

2 LS&ĐL(Sử) - 6A LS&ĐL(Sử) - 9B LS&ĐL(Sử) - 8D Anh - 9C

3 Văn - 6B Văn - 9C LS&ĐL(Sử) - 7A Anh - 6A

4 Văn - 6B Văn - 9C

5 LS&ĐL(Sử) - 8C Anh - 6C

1 Văn - 8C Văn - 7D LS&ĐL(Sử) - 9C Anh - 9A Anh - 6C

2 Văn - 8C LS&ĐL(Sử) - 7D Văn - 7B Văn - 9A Anh - 6A

3 Văn - 8D Văn - 7C Văn - 6C Văn - 7B Anh - 8A Anh - 6B

4 Văn - 8A LS&ĐL (Địa) - 8D Văn - 6C Văn - 7A Văn - 9C Anh - 8C Anh - 6D

5 Văn - 7E Văn - 6D LS&ĐL(Sử) - 6A LS&ĐL(Sử) - 9A Anh - 9D

1 Văn - 8C Văn - 7C Anh - 9A

2 Văn - 7C Văn - 7B Anh - 8D

3 Văn - 8D Văn - 6D Văn - 9A Anh - 9C

4 Văn - 7D Văn - 6A Văn - 9A Anh - 9D Anh - 6B

5 TN-HN-SHL - 8A TN-HN-SHL - 7E TN-HN-SHL - 6A TN-HN-SHL - 6B TN-HN-SHL - 9C TN-HN-SHL - 6D
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TN-HN-CC - 7A TN-HN-CC - 8D TN-HN-CC - 7D TN-HN-CC - 7C

2 Anh - 7E LS&ĐL (Địa) - 7A LS&ĐL (Địa) - 7C NT(M.thuật) - 8C NT(Â.nhạc) - 8A

3 Anh - 7B LS&ĐL (Địa) - 7E NT(M.thuật) - 8D GDĐP - 6D GDCD - 8B

4 Anh - 7C LS&ĐL (Địa) - 9C LS&ĐL (Địa) - 7D NT(M.thuật) - 6C NT(Â.nhạc) - 8C GDCD - 8D

5 LS&ĐL (Địa) - 9B LS&ĐL (Địa) - 6D NT(M.thuật) - 7B GDCD - 8C

1 Anh - 7A Anh - 7E LS&ĐL (Địa) - 9C GDĐP - 9A NT(M.thuật) - 6B GDĐP - 7C NT(M.thuật) - 7D GDĐP - 8C NT(Â.nhạc) - 6C NT(Â.nhạc) - 6B GDCD - 8A C.nghệ - 8B

2 Anh - 7B Anh - 9B LS&ĐL (Địa) - 9A LS&ĐL (Địa) - 7D NT(M.thuật) - 8A GDĐP - 8D NT(M.thuật) - 9D NT(M.thuật) - 7E NT(Â.nhạc) - 9B NT(Â.nhạc) - 7A GDCD - 9C GDCD - 7C C.nghệ - 6C

3 Anh - 7D Anh - 7B LS&ĐL (Địa) - 9D LS&ĐL (Địa) - 7C GDĐP - 7D NT(M.thuật) - 9B NT(Â.nhạc) - 6D NT(Â.nhạc) - 7E GDCD - 9A GDCD - 6A C.nghệ - 7B

4 Anh - 9B GDĐP - 9D NT(M.thuật) - 6D GDĐP - 6C GDĐP - 6B NT(Â.nhạc) - 9C NT(Â.nhạc) - 7B GDCD - 7D GDCD - 6C C.nghệ - 8A

5

1 Anh - 7C LS&ĐL (Địa) - 6B LS&ĐL (Địa) - 6C NT(M.thuật) - 9A C.nghệ - 8C

2 LS&ĐL (Địa) - 8A LS&ĐL(Sử) - 6D NT(M.thuật) - 7A GDCD - 7E C.nghệ - 7C

3 Anh - 7E LS&ĐL (Địa) - 9A GDCD - 7B C.nghệ - 7D

4 Anh - 7D LS&ĐL (Địa) - 8B GDĐP - 9B NT(M.thuật) - 7C GDCD - 9D C.nghệ - 8D

5 Anh - 7A LS&ĐL (Địa) - 7B NT(M.thuật) - 9C GDCD - 6D C.nghệ - 7E

1 LS&ĐL (Địa) - 6A LS&ĐL(Sử) - 6B NT(Â.nhạc) - 7C

2 LS&ĐL (Địa) - 7E GDĐP - 8B NT(Â.nhạc) - 8D

3 LS&ĐL (Địa) - 8B GDĐP - 9C NT(M.thuật) - 6A NT(Â.nhạc) - 9D

4 LS&ĐL (Địa) - 9D GDĐP - 7E NT(Â.nhạc) - 9A

5 LS&ĐL (Địa) - 7A LS&ĐL(Sử) - 6C GDĐP - 7B

1 Anh - 7A LS&ĐL(Sử) - 6B NT(Â.nhạc) - 8B GDCD - 9B

2 Anh - 9B LS&ĐL (Địa) - 8A LS&ĐL(Sử) - 6C GDĐP - 6A NT(Â.nhạc) - 7D GDCD - 7A

3 Anh - 7D LS&ĐL (Địa) - 9B LS&ĐL (Địa) - 7B NT(M.thuật) - 8B NT(Â.nhạc) - 6A GDCD - 6B

4 Anh - 7C LS&ĐL(Sử) - 6D GDĐP - 7A GDĐP - 8A

5 TN-HN-SHL - 7A TN-HN-SHL - 8D TN-HN-SHL - 7D TN-HN-SHL - 7C
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